

	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN DÂN
	                ĐỀ  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN  TOÁN LỚP 5
                    ( Thời gian làm bài 40 phút)
Năm học: 2024  - 2025



Họ và tên: ..................................số báo danh .....................phòng thi số .......................
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu bài tập:
Em hãy khoanh tròn chữ cái đặt trước đáp án đúng cho mỗi bài tập dưới đây (mỗi phần đúng được 0,5điểm)
Câu 1: (1 điểm) 
a) Số lớn nhất trong các số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:
A. 4,031                  B. 4,31                  C. 4,103                      D. 4,130
b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm:  4 km2 5 ha = ............km2
          A. 4,5                      B. 40,5                   C. 4,05                        D. 4,005                          
Câu 2: (1 điểm) 
a, Mặt một đồng hồ hình tròn có bán kính là 10 cm. Diện tích mặt đồng hồ đó là:
	        A. 314 cm2 
	       B. 62,8cm2          
	          C. 314 cm 
	               D. 1256 cm2


b, Lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Học sinh nữ chiếm số  phần trăm số học sinh cả lớp là:
         A. 12%                   B. 60 %                  C. 40%                         D. 32%
Câu 3: (1 điểm)
a, Thỏ và Rùa vào rừng hái nấm, hai bạn hái được 145 cây nấm. Thỏ mải chơi nên chỉ hái được số nấm bằng    số nấm của Rùa. Số cây nấm mà Thỏ đã hái được là:                                                                                   A. 19 cây nấm          B. 39 cây nấm        C. 29 cây nấm            D. 116 cây nấm
b, Một máy bay khởi hành lúc 8 giờ 15 phút với vận tốc 840 km/giờ và đi được quãng  đường 1890 km. Máy bay đến nơi lúc:
       A. 10 giờ          B. 10 giờ 15 phút       C. 11 giờ 30 phút          D. 10 giờ 30 phút
B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) 
Câu 4. ( 2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm
2 phút 15 giây   =.…….phút                            3,5 giờ  = .........giờ..........phút                       
3m35dm3  =........dm3                                                             5m214dm2        =   ……m2                                                                                            
Câu 5: (2 điểm) Tính:                                                                                                                                                          
a, 206,34 + 12,8                                         970,5 – 184, 68 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………………………………………………………………

b, 4 giờ  19 phút x 3                                   25 phút 10 giây : 2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................……………………
Câu 6: (2 điểm) Một ô tô khởi hành từ A lúc 6 giờ 5 phút đến B lúc 8 giờ 50 phút với vận tốc 50 km/giờ. Tính quãng đường AB, biết giữa đường ô tô nghỉ 15 phút.

Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................…………….………
……………………………………………...................................…………….………
…………………………………………………………...…………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................……………………
Câu 7. (1 điểm): 
1 giờ 15 phút x 35% + 1,25 giờ x    giờ : 10   
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................……………………












UBND HUYỆN AN LÃO                              BIỂU CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II
TRƯỜNG TH TÂN DÂN                                           MÔN: TOÁN – LỚP 5 
                                                                                              NĂM HỌC: 2024 - 2025

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  Khoanh đúng mỗi phần được 0,5 điểm    
Câu 1: (1 điểm) 
a, B                         
b, C
Câu 2: (1 điểm) 
a, B                        
b, A
Câu 3: (1 điểm) 
a, C                         
b, D                  
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 4. ( 2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm ( mỗi phép 0,5 điểm)
2 phút 15 giây   = 2, 25 phút                            3,5 giờ  = 3 giờ 30 phút                       
3m35dm3  = 3,005dm3                                                             5m214dm2        =   5,14m2                                                                                             
Câu  5: (2 điểm) Thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm         
 a.  206,34 + 12,8 = 219,14                             970,5 - 184,68  = 785,82
 b, 4 giờ 19 phút  x 3 = 12 giờ 57 phút           25 phút 10 giây : 2 = 12 phút 35 giây
Đặt tính đúng được nửa số điểm.
Câu 6: (2 điểm)                                   Bài giải
                     Thời gian ô tô đi từ A đến B là: (0,25 điểm)
           8 giờ 50 phút - 6 giờ 5 phút - 15 phút =  2 giờ 30 phút
                                                                                          = 2,5 giờ              (0,75 điểm)
                      Quãng đường AB dài là: (0,25 điểm)
                               50 x 2,5 = 125(km) (0,5 đ)
                                       Đáp số: 125km (0,25 đ)
                                                                   
Câu 7: (1 điểm) 
1 giờ 15 phút x 35% + 1,25 giờ x    giờ : 10
= 1,25 giờ x 0,35 + 1,25 giờ x 0,75 – 1,25 giờ x 0,1
= 1,25 giờ x (0,35 + 0,75 – 0,1) = 1,25 giờ x 1 = 1,25 giờ
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